Bài 3:

[bookmark: _GoBack]PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh
1.1. Khái niệm 
1.2. Đối tượng điều chỉnh
1.2.1. Quan hệ tài sản
1.2.2. Quan hệ nhân thân
1.3. Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Dân sự
2. Các nguyên tắc cơ bản
3. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự
3.1. Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
3.1.1. Quyền sở hữu
	- Khái niệm
	- Chủ thể của quyền sở hữu
	- Khách thể của quyền sở hữu
* Nội dung của quyền sở hữu
	a. Quyền chiếm hữu
	b. Quyền sử dụng
	c. Quyền tự định đoạt
----------
Khái niệm  
	Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật (Điều 158/BLDS/2015).
	Sở hữu là phạm trù kinh tế để chỉ việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của một người, một tổ chức nào đó. Quyền sở hữu chỉ mức độ xử sự mà pháp luật cho phép một chủ sở hữu được thực hiện các quyền năng của mình. Đó là khả năng của chủ thể trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt một tài sản hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình trong khuôn khổ pháp luật quy định.
	Bản thân quyền sở hữu là một quan hệ pháp luật dân sự, do đó nó có đầy đủ 3 yếu tố là chủ thể, nội dung và khách thể. 
* Chủ thể của quyền sở hữu 
	Chủ thể của quyền sở hữu là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, nhà nước là chủ thể đặc biệt… có năng lực chủ thể. 
* Khách thể của quyền sở hữu
	Khách thể của quan hệ sở hữu là lợi ích mà các chủ thể hướng đến, cụ thể Bộ 
luật Dân sự bao gồm: 
Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai (Điều 105/BLDS/2015). 
*Nội dung của quyền sở hữu 
a. Quyền chiếm hữu: Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.  Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu (Điều 179/BLDS/2015).
Việc chiếm hữu đối với tài sản được phân thành 2 trường hợp: Chiếm hữu hợp pháp và chiếm hữu bất hợp pháp. 
- Chiếm hữu hợp pháp là việc chiếm hữu có căn cứ pháp luật nên được pháp luật thừa nhận. Chiếm hữu hợp pháp bao gồm: 
+ Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản (chiếm hữu trực tiếp). Chủ sở hữu cũng có thể chuyển giao tài sản cho các chủ thể khác chiếm hữu. Việc chuyển giao quyền chiếm hữu không làm mất đi quyền chiếm hữu của chủ sở hữu, trừ trường hợp chuyển giao cả quyền sở hữu;
+ Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; 
+ Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật (cho thuê, cầm cố, thế chấp…).
+ Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở 
hữu, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện của pháp luật. 
+ Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định. 
- Chiếm hữu bất hợp pháp là việc chiếm hữu của một người đối với tài sản không dựa trên cơ sở luật định nên không được pháp luật thừa nhận. Chiếm hữu bất hợp pháp bao gồm 2 trường hợp: 
+ Chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình: Là loại chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng người chiếm hữu không biết, không thể biết và luật cũng không buộc phải biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có cơ sở pháp luật; 
+ Chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình: Là loại chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng người chiếm hữu biết, có thể biết hoặc pháp luật buộc phải biết là việc chiếm hữu đó không dựa trên cơ sở pháp luật. 
b. Quyền sử dụng 
	Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 189/BLDS/2015).
* Quyền sử dụng được hiểu ở hai góc độ: 
- Chủ sở hữu khai thác công dụng một cách trực tiếp thông qua hành vi của chính mình; 
- Chủ sở hữu được hưởng lợi từ tài sản (tiền thuê mặt bằng, thuê nhà…). 
Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản nếu được chủ sở hữu chuyển giao. 
c. Quyền định đoạt 
	Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản (Điều 192/BLDS/2015).
* Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Quyền định đoạt được thực hiện theo 2 phương thức: 
- Định đoạt số phận thực tế của tài sản, tức là chủ sở hữu bằng hành vi của mình làm cho tài sản không còn trên thực tế: tiêu hủy, từ bỏ quyền sở hữu. 
	- Định đoạt số phận pháp lý của tài sản, tức là chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua giao dịch dân sự: mua bán, trao đổi, thừa kế. 
	Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự thủ tục đó (Điều 193/BLDS/2015); 
	Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định (Điều 196/BLDS/2015).

 Câu hỏi và bài tập về nhà
Câu hỏi lý thuyết 
I. Anh/chị hãy trả lời các nhận định sau đây là đúng hoặc sai và giải thích?
	1. Quyền sở hữu được xác lập trên mọi chủ thể?
	2. Tài sản không có chủ sở hữu cá nhân được quyền chiếm hữu?
II. Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và khoanh tròn vào câu mình chọn.
1. Bộ luật Dân sự do 
a. Quốc hội ban hành.
b. Chính phủ ban hành.
c. Viện kiểm sát ban hành.
d. Cơ quan quyền lực cao nhất.
2. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản gọi là quan hệ tài sản.
a. Được quy định tại Luật Dân sự.
b. Được quy định tại Luật Hình sự.
c. Được quy định tại Luật Hành chính.
d. Được quy định tại Bộ luật dân sự.

3. Pháp luật Dân sự 
a. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
b. Điều chỉnh các quan hệ nhân thân.
c. Chỉ điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
d. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản và các quan hệ nhân thân.
4. Quan hệ tài sản là
a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
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